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1 1054010378 Phan Yến Nhi Nữ 26/12/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

2 1054012399 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 18/02/92 Kon Tum 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

3 1054012481 Trương Vũ Băng Tâm Nữ 24/11/92 Bình Định 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

4 1054012510 Nguyễn Công Thành Nam 23/08/92 Đồng Nai 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

5 1054020128 Đặng Hoàng Hà My Nữ 09/09/92 Khánh Hòa 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

6 1054022012 Vương Ngọc Lý Bình Nữ 05/05/89 Long An 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

7 1054022018 Trần Thị Minh Chính Nữ 03/05/92 Phú Yên 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

8 1054022067 Tôn Kim Hoàng Nữ 16/11/92 Đồng Nai 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

9 1054022171 Phạm Ngọc Trúc Phương Nữ 18/08/92
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

10 1054030009 Mai Trần Hoàng Anh Nữ 11/10/92 Đồng Nai 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

11 1054030083 Dương Ngọc Diễm Nữ 12/04/92 Bạc Liêu 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

12 1054030106 Ngô Lâm Duy Nam 12/08/92
Thừa Thiên 

Huế
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT
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13 1054030109 Phạm Cao Ngọc Duy Nam 17/06/92 Gia Lai 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

14 1054030115 Ngô Thị Ngọc Duyên Nữ 08/10/92 Tây Ninh 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

15 1054030141 Đoàn Quang Đức Nam 12/05/92 Kon Tum 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

16 1054030152 Nguyễn Hương Giang Nữ 23/07/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

17 1054030184 Nguyễn Ngọc Hạnh Nữ 19/12/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

18 1054030189 Trần Thị Hiếu Hạnh Nữ 27/12/92 Khánh Hòa 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

19 1054030193 Lê Minh Khánh Hằng Nữ 27/10/92 Bình Định 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

20 1054030196 Lý Huệ Hằng Nữ 14/06/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

21 1054030285 Hà Trúc Khanh Nữ 19/08/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

22 1054030292 Bùi Quốc Khánh Nam 17/09/92 Bạc Liêu 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

23 1054030341
Nguyễn Ngọc 

Thanh
Loan Nữ 22/10/92 An Giang 2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

24 1054030345 Trịnh Thị Tuyết Loan Nữ 26/11/92 Hà Tĩnh 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

25 1054030364 Lê Thị Trúc Ly Nữ 01/12/92 An Giang 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

26 1054030367
Phạm Trần 

Khánh
Ly Nữ 19/03/92 Quảng Trị 2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

27 1054030383 Phạm Quang Minh Nam 06/07/92 Hưng Yên 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)



28 1054030393
Đặng Hoàng 

Quỳnh
My Nữ 09/09/92 Khánh Hòa 2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

29 1054030402 Nguyễn Thị Nam Nữ 07/04/92 Đồng Nai 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

30 1054030412 Lê Nguyễn Thúy Nga Nữ 15/08/92
Quảng Nam - 

Đà Nẵng
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

31 1054030434
Trần Phạm 

Thanh
Ngân Nữ 30/09/92 Sóc Trăng 2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

32 1054030448 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 03/01/92 Đăk Lăk 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

33 1054030453 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ 23/12/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

34 1054030469 Huỳnh Thanh Nguyên Nữ 08/02/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

35 1054030508
Nguyễn Lê 

Quỳnh
Như Nữ 10/03/92 Long An 2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

36 1054030512 Vương Hồ Xuân Như Nữ 06/02/92 Ninh Thuận 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

37 1054030519 Lai Huỳnh Phát Nam 22/12/92 Vĩnh Long 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

38 1054030535
Cao Nguyễn 

Hoàng
Phương Nam 19/07/92 Tây Ninh 2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

39 1054030542 Nguyễn Thị Trúc Phương Nữ 30/07/92 Long An 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

40 1054030576 Mai Mỹ Quỳnh Nữ 12/11/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

41 1054030582 Nguyễn Minh Sang Nam 20/05/92 Long An 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

42 1054030582 Nguyễn Minh Sang Nam 20/05/92 Long An 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)



43 1054030596
Đào Nguyễn 

Thanh
Tâm Nữ 14/04/92 Đồng Nai 2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

44 1054030611 Vũ Văn Minh Tâm Nam 15/01/92 Cần Thơ 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

45 1054030614 Hà Nguyệt Thanh Nữ 14/04/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

46 1054030639 Hà Phạm Mai Thảo Nữ 18/09/92 Bình Dương 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

47 1054030659 Phạm Thị Vi Thảo Nữ 27/12/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

48 1054030664 Trần Thị Như Thảo Nữ 09/04/92 Bình Định 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

49 1054030670 Võ Trần Trang Thảo Nữ 19/06/92 Cà Mau 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

50 1054030682 Nguyễn Lê Vân Thi Nữ 26/04/92 Bình Định 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

51 1054030711 Trương Thanh Thùy Nữ 29/08/92 Sông Bé 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

52 1054030726 Phạm Ngọc Anh Thư Nữ 09/11/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

53 1054030744 Ng Ting Ting Nữ 27/08/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

54 1054030755
Hoàng Trần 

Minh
Trang Nữ 23/12/92

Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

55 1054030776 Trần Thị Thùy Trang Nữ 07/08/92 Quảng Nam 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

56 1054030790 Võ Thị Bích Trâm Nữ 16/11/92 Đồng Tháp 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

57 1054030812 Nguyễn Thái Trị Nam 17/04/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)



58 1054030817 La Khải Trung Nam 07/12/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

59 1054030823 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 26/06/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

60 1054030830 Phùng Anh Tuấn Nam 02/08/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

61 1054032091
Lương Nguyễn 

Ngọc
Diệp Nữ 10/05/92 Bình Thuận 2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

62 1054032095 Đặng Ngọc Dung Nữ 06/08/92 Vĩnh Long 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

63 1054032111 Hoàng Lê Duyên Nữ 10/11/92 Quảng Ngãi 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

64 1054032129
Nguyễn Thị 

Thùy
Dương Nữ 05/03/91 Tiền Giang 2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

65 1054032130
Nguyễn Võ 

Trang
Đài Nữ 12/10/92

Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

66 1054032142 Nguyễn Tùng Đức Nam 26/02/92
Thừa Thiên 

Huế
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

67 1054032155 Thái Trúc Giang Nữ 08/09/92 Bình Định 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

68 1054032161 Nguyễn Hoàng Hà Nam 14/02/92 Khánh Hòa 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

69 1054032183 Đỗ Thị Minh Hạnh Nữ 06/05/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

70 1054032200 Trần Thanh Hằng Nữ 14/01/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

71 1054032209
Nguyễn Đông 

Kim
Hậu Nữ 13/11/92 Lâm Đồng 2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

72 1054032220 Bùi Quốc Hiếu Nam 01/09/92 An Giang 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)



73 1054032228 Võ Kiều Hoa Nữ 02/08/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

74 1054032261 Phan Thị Thanh Huyền Nữ 01/02/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

75 1054032267 Nguyễn Vĩnh Huỳnh Nam 03/01/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

76 1054032287 Lê Thị Trang Khanh Nữ 30/08/92 Lâm Đồng 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

77 1054032305 Trần Thị Phương Kiều Nữ 04/07/92 Cần Thơ 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

78 1054032334
Nguyễn Thị 

Phương
Linh Nữ 13/12/91 Phú Yên 2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

79 1054032338 Võ Mai Thế Linh Nam 04/10/92
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

80 1054032376 Trần Thị Xuân Mai Nữ 04/06/92 Sông Bé 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

81 1054032471
Nguyễn Phan 

Thảo
Nguyên Nữ 24/10/92 Đăk Lăk 2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

82 1054032502
Nguyễn Thị 

Trang
Nhung Nữ 26/11/92 Lâm Đồng 2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

83 1054032543 Phan Diễm Phương Nữ 19/05/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

84 1054032604 Nguyễn Thị Thảo Tâm Nữ 31/01/91 Tây Ninh 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

85 1054032613 Nguyễn Nhựt Tân Nam 26/07/92 Đồng Tháp 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

86 1054032663
Trần Ngọc 

Phương
Thảo Nữ 15/07/91 Long An 2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

87 1054032740 Nguyễn Hà Thủy Tiên Nữ 13/09/92 Bình Định 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)



88 1054032741
Nguyễn Thị 

Thủy
Tiên Nữ 27/07/92 Bình Thuận 2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

89 1054032759 Lê Thị Thanh Trang Nữ 05/09/92 Lâm Đồng 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

90 1054032779 Vũ Thị Quỳnh Trang Nữ 11/07/92 Nghệ An 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

91 1054032780
Nguyễn Chúc 

Thanh
Trà Nữ 25/12/92

Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

92 1054032794 Nguyễn Mạnh Triều Nam 26/02/91 Đăk Lăk 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

93 1054032795 Khúc Minh Triết Nam 04/12/92 Vĩnh Long 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

94 1054032796 Nguyễn Anh Triết Nam 07/02/92 Long An 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

95 1054032813 Trần Quản Trọng Nam 27/01/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

96 1054032827 Trần Trung Trực Nam 04/01/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

97 1054032852 Lê Thị Mai Uyên Nữ 05/08/92 Gia Lai 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

98 1054032876 Vương Khánh Vân Nữ 03/01/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

99 1054032885 Tào Quốc Việt Nam 02/11/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

100 1054032904 Nguyễn Kiều Mỹ Vy Nữ 29/01/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

101 1054032912 Chung Nguyệt Xuyên Nữ 27/02/92 Cà Mau 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

102 1054032915 Mai Hoàng Yến Nữ 17/08/92 Tây Ninh 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)



103 1054032916 Nguyễn Thị Bảo Yến Nữ 10/10/92 Quảng Bình 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

104 1054040125 Nguyễn Thị Hoài Nữ 02/05/92 Gia Lai 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

105 1054042278 Tô Vĩnh Nguyên Nam 04/05/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

106 1054042287 Trần Trọng Nhân Nam 10/04/92 Bình Định 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

107 1054042383 Trần Thị Thu Thảo Nữ 04/10/92 Gia Lai 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

108 1054042467 Trần Thị Hương Trà Nữ 11/11/92 Quảng Trị 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

109 1054042516
Nguyễn Thị 

Thanh
Vân Nữ 10/11/92 Gia Lai 2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

110 1054062081
Trương Ngọc 

Diễm
Hằng Nữ 15/12/91 Cửu Long 2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

111 1054062190 Lê Ngọc Nữ 13/01/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

112 1054062197 Phạm Thị Thanh Nguyên Nữ 01/01/91 Phú Yên 2014 2010
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

113 1054062256
Đặng Vương 

Công
Thành Nam 12/12/92

Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

114 1054012762
Nguyễn Phúc 

Bảo
Châu Nữ 02/02/92 Khánh Hòa 2014 2010

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)


